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CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

Câu 1: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

 
A. etyl axetat.

B.metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. propyl axetat.

Câu 2: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3 . Tên gọi của X là

A. propyl fomat.

B. etyl axetat.
C. metyl axetat
D. metyl acrylat.

Câu 3: Chất X có công thức thu gọn HCOOCH3 .Tên của X là:

A. etyl fomat.

B. etyl axetat.
C. metyl axetat
D. Metyl fomat.

Câu 4:  Este etyl axetat có công thức là


A. CH3COOC2H5.

B. CH3COOH.
C. CH3CHO.

D. CH3CH2OH.

Câu 5:  Vinyl axetat có công thức là 

A. C2H5COOCH3. 

B. HCOOC2H5. 
C. CH3COOCH3. 
D. CH3COOCH=CH2.

Câu 6: Số đồng phân của este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

  
A.5.


B.4.


C.3.


D.2.
Câu 7: Số lượng este đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H8O2 là


A.2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 8: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là


A. CH3COONa và C2H5OH.

           B. HCOONa và CH3OH.

C. HCOONa và C2H5OH.


D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 9: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH ?

A. CH3COOC2H5. 

B. HCOOCH3. 
C. CH3COOCH3. 
D. HCOOC2H5. 

Câu 10: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5.. 

B. CH3COOCH3       C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5. 


Câu 11:Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. phenol. 

B. glixerol. 

C. ancol đơn chức. 
D. este đơn chức.

Câu 12 :Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

A. trùng ngưng
B. este hoá

C. xà phòng hoá
D. trùng hợp

Câu 13: Chất không phải axit béo là 

A. axit axetic. 
B. axit stearic. 
C. axit panmitic. 
D. axit oleic.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không chính xác:

A. Khi hidro hóa chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.


B. Khi thuỷ phân chất béo trong môi truờng kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng.


C. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và ancol.


D. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được glixerol và các axit béo.

Câu 15: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. 


B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol. 


D. C17H33COONa và glixerol.

Câu 16: Một este có công thức phân tử C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic.Công thức cấu tạo là: 

A. C3H7COOH
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
Câu 17: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

A. Triolein.

B. Metyl axetat.
C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 18: Một hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức C3H6O2 không tác dụng với kim loại mạnh, chỉ tác dụng với dung dịch kiềm, nó thuộc dãy đồng đẳng :

A.Ancol.      

B.Este.                  
     C.Andehit.                 
D.Axit.

Câu 19 : Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là


A. HCOOC3H7.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC3H5.

Câu 20: Một este có CTPT là C3H6O2, có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. CTCT của este là:

A. HCOOC2H5
B. CH3COOCH3
C. HCOOC3H7
D. C2H5COOH

Câu 21: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được: 


A. 1 muối và 1 ancol.


B. 1 muối và 2 ancol.

C. 2 muối và 1 ancol.


D. 2 muối và 2 ancol.

Câu 22: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là  

A. 6. 


B. 3. 


C. 5. 


D. 4.

Câu 23 : Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

A. propyl fomat
B. etyl axetat

C. Isopropyl fomat
D. Metyl propionate

Câu 24: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8​O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

 
A. metyl propionat.
B. propyl fomat.
C. ancol etylic.

D. etyl axetat.

Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH. 


     B. CH3COOH, CH3OH.     

C. CH3COOH, C2H5OH.      

               D. C2H4, CH3COOH.

Câu 26: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3. 


B. 6. 


C. 4. 


D. 5.

Câu 27: Một este đơn chức no mạch hở có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là:
A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 28: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH. Số phản ứng xảy ra là

A. 2. 


B. 5. 


C. 4. 


D. 3.

Câu 29 : Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

A. etyl axetat. 
B. propyl fomiat. 
C. metyl axetat. 
D. metyl fomat.

Câu 30: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. 
B. 18,38 gam. 
C. 18,24 gam. 
D. 17,80 gam.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este  đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Công thức phân tử của este là

A. C4H8O4

B. C4H8O2

C. C2H4O2

D. C3H6O2
Câu 32: Một este đơn chức no có 54,55 % C trong phân tử.Công thức phân tử của este có thể là:
A.C3H6O2

B.C4H8O2

C.C4H6O2

D.C3H4O2
Câu 33: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức của A là:


A. C2H5COOCH3.
    B. HCOOCH3.
C. C2H5COOC2H5.
D. HCOOC2H5.

Câu 34: Làm bay hơi 3,7 gam este no, đơn chức chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6 gam O2 trong cùng điều kiện. Este trên có số đồng phân là:


A.1


B.2


     C.3



D.4

Câu 35: Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

A. HCOOC3H7
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H5
D. C2H5COOCH3
Câu 36: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 

A. 50%

B.  62,5%

C. 55%

D. 75%

Câu 37:Thuỷ phân một este trong môi trường kiềm ta được ancol etylic mà khối lượng ancol bằng 62% khối lương phân tử este. Công thức este có thể là công thức nào dưới đây?


A.HCOOCH3

B.HCOOC2H5
C.CH3COOC2H5
D.C2H5COOC2​H5
Câu 38: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat
B. Etyl axetat
C. Etyl propionat
D. Propyl axetat

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 8,0g
B. 20,0g
C. 16,0g
D. 12,0g

Câu 40: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 3,28 gam. 

B. 8,56 gam. 

C. 8,2 gam. 

D. 10,4 gam.

Câu 41:Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y là phản ứng duy nhất. Este E là 

A.propyl fomat.                        B.etyl axetat.            C.isopropyl fomat.             D.metyl propionat. 

Câu 42:Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được 

A.1 muối và 1 ancol.              B.2 muối và nước.          C. 2 Muối.                        D.2 rượu và nước. 

Câu 43: Hai chất hữu cơ X1và X2đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1có khả năng phản ứng với : Na, NaOH, Na2CO3. X2phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2lần lượt là 

A. CH3COOH, CH3COOCH3.                               B. (CH3)2CHOH, HCOOCH3. 

C. HCOOCH3, CH3COOH.                                   D. CH3COOH, HCOOCH3. 

Câu 44: Đun nóng este CH3COOCH=CH2với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 

A. CH2=CHCOONa và CH3OH.                                B. CH3COONa và CH3CHO. 

C. CH3COONa và CH2=CHOH.                                D. C2H5COONa và CH3OH. 

Câu 45: Đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 

A. CH2=CHCOONa và CH3OH.                                   B. CH3COONa và CH3COCH3. 

C. CH3COONa và CH2=C(CH3)OH.                            D. C2H5COONa và CH3OH. 

Câu 46:Cho chuỗi phản ứng sau đây : C2H2→ X → Y → Z → CH3COOC2H5. X, Y, Z lần lượt là 

A.C2H4, CH3COOH, C2H5OH.                  B.CH3CHO, C2H4, C2H5OH. 

C.CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.           D.CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. 
Câu 47:Trong các công thức sau đây, công thức nào là của chất béo ? 

A.C3H5(OCOC4H9)3.                               B.C3H5(COOC15H31)3.                   

C.C3H5(OOCC17H33)3.                             D.C3H5(COOC17H33)3. 

Câu 48:Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là 

A. 400 ml.                                         B. 500 ml.                          C.200 ml.                           D. 600 ml. 

Câu 49:Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 gam X với 200 gam dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 

A.CH3CH2COOCH3.             B.CH3COOCH2CH3.          C.HCOO(CH2)2CH3.         D.HCOOCH(CH3)2. 

Câu 50:Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 

A.CH2=CHCH2COOCH3.                                   B.CH2=CHCOOCH2CH3.    

C.CH3COOCH=CHCH3.                                    D.CH3CH2COOCH=CH2. 

Câu 51:Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và CTCT của X, Y lần lượt là 

A.12,0 ; CH3COOH và HCOOCH3.                           B.14,8 ; HCOOC2H5 và CH3COOCH3. 

C.14,8 ; CH3COOCH3 và CH3CH2COOH.                 D.9,0 ; CH3COOH và HCOOCH3. 

Câu 52:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một rượu và axit. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được (ở đktc) là 

A.2,24 lít.                            B.3,36 lít.                           C.1,12 lít.                              D.4,48 lít. 

Câu 53:X là hỗn hợp gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đều đạt 80%). Giá trị m là 

A.40,48 gam.                       B.23,4 gam.                         C.48,8 gam.                          D.25,92 gam. 

Câu 54 : Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H​2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 18,00.
B. 8,10.
C. 16,20.
D. 4,05.

Câu 55: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.
B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.
D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.
CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT
1Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? 

A.xenlulozơ                   B.glucozơ                  C.tinh bột                     D.mantozơ 

2.Theo danh pháp IUPAC, hợp chất  pentahiđroxihexanal là tên gọi một dạng cấu tạo của 

A.Saccarozơ                 B.glucozơ                  C.fructozơ                      D.mantozơ

3.Thủy phân chất nào sau đây chỉ thu được glucozơ 

A.saccarozơ                  B.saccarit                  C.xenlulozơ                    D.fructozơ

4.Để phân biệt glucozơ và fructozơ người ta thường dùng phản ứng với 

A.nước Br2.                  B.H2 (Ni, to)               C.dung dịch AgNO3/ NH3   D.Cu(OH)2/NaOH

5.Tinh bột và xenlulozơ khác nhau

A. ở độ tan trong nước.                                      B.về thành phần phân tử.   

C.ở phản ứng thủy phân.                                   D.về cấu trúc phân tử.

6.Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dịch đường vào tĩnh mạch), đó là đường 

A.saccarozơ                 B.fructozơ                  C.mantozơ                       D.glucozơ

7.Dãy chất nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần độ ngọt? 

A.fructozơ, glucozơ, mantozơ.                        B.mantozơ, fructozơ, glucozơ.

C.saccarozơ, fructozơ, glucozơ.                      D.glucozơ, saccarozơ, fructozơ.

8.Phản ứng để chứng minh cấu tạo của glucozơ có chứa nhiều nhóm OH là cho glucozơ tác dụng với 

A.Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.                          B.Na giải phóng khí H2.

C.dung dịch AgNO3/NH3.                                 D.dung dịch brom.
9.Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành  sản phẩm giống nhau

A. Với Cu(OH)2        B. [Ag(NH3)2]OH          C. H2/Ni, t0C

  D. Với Na
10Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng

A. tráng bạc.              B.với Cu(OH)2.             C.màu với iot.                   D.thủy phân.
11.Xenlulozơ tan được trong 

A.benzen.                   B.nước Svayde.             C.etanol.                            D.đietyl ete.
12.Phân tử mantozơ được cấu tạo từ 

A.một gốc (-glucozơ và một gốc (-fructozơ.      B.một gốc (-glucozơ và một gốc (-fructozơ.

C.hai gốc (-glucozơ.                                             D.hai gốc (-glucozơ.
13.Công thức của xenlulozơ trinitrat là 

A. [C6H7O2(NO2)3]n.    B.[C6H7O(ONO2)3]n.       C.[C6H7O2(ONO2)3]n.      D. [C6H7O(NO2)3]n.
14.Cho chuổi biến hóa: tinh bột 
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 axit axetic. Chất A và B lần lượt là 

A.glucozơ và ancol etylic.                                   B.glucozơ và anđehit axetic.

C.ancol etylic và anđehit axetic.                          D.etilen và ancol etylic.
15.Để nhận biết 3 dung dịch: glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất  nhãn, ta dùng thuốc thử là 

A.
[image: image4.wmf]33

dung dòch AgNO/NH

      B.
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16: Chất không phản ứng với Ag NO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là 

A. C6H12O6 (glucozơ). 
 B. HCHO. 

     C. CH3COOH.

     D. HCOOH. 

17: Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong cây mía có tên là:
A. Glucozơ.
                     B.   Fructozơ.
     C.   Sacarozơ.

     D.  Mantozơ
18.Chất nào dưới đây có mặt trong sản phẩm thủy phân tinh bột? 

A.Fructozơ.                      B.glucozơ                   C.Saccarozơ                     D.Xenlulozơ

19.Saccarozơ và mantozơ sẽ tạo sản phẩm giống nhau khi thực hiện phản ứng

A. thủy phân hoàn toàn 2 chất.                         B.với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C.đốt cháy hoàn toàn 2 chất.                            D.với dung dịch AgNO3 trong NH3.

20. Hiđratcacbon thu được trong quá trình:

A. Quang hợp                                                     B. Thuỷ phân saccarozơ    

C. Tương tác của cacbon với nước                    D Hoạt động sống của men.

[image: image1.wmf]®

                             

DẠNG 1: PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6)
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Câu 21.  Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với  dd AgNO3  trong dd NH3 dư thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.       

            A. 10,8g                     B. 20,6 g                        C. 28,6g
                   D. 26,1g 


Câu 22. Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag . Giá trị m là (H= 75%):

A. 21,6g

    B. 18 g

            C. 10,125g

          D. số khác

Câu 23. Cho 200ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 thấy có 10,8g Ag tách ra. Tính nồng độ mol/lít của dd glucozo đã dùng.

A. 0,25M

   B. 0,05M

            C. 1M

          D. số khác

Câu 24: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 %
B. 14,4 %
C. 13,4 %
D. 12,4 %        
DẠNG 2: PHẢN ỨNG LÊN MEN CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6) :
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Câu 25. Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là:


A.184 gam             B.138 gam         C.276 gam             D.92 gam                 

Câu 26. Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92%. 

              A. 54

B. 58


C. 84


D. 46

Câu 27: Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 5%. Hỏi khối lượng ancol etylic thu được bằng bao nhiêu?

         A. 4,65kg
          B. 4,37kg                  C. 6.84kg

        D. 4,83kg

Câu 28: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

A. 18,4
B. 28,75g
C. 36,8g
D. 23g.

DẠNG 3: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN SACAROZƠ (C12H22O11)

[image: image51.emf] 


Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ thu được :

A. 1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ

          B. 2 kg glucozơ

C. 2 kg fructozơ




D. 0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ

Câu 30: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối l​ượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là

A. 4595 gam.
B. 4468 gam.
C. 4959 gam.
D. 4995 gam.

Câu 31: Đun nóng 17,1 gam saccarozơ với dung dịch HCl dư , sau đó cho toàn bộ sản phẩm phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


A. 21,60
B. 10,8 
C.21,6
D. 0

DẠNG 4: PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN  XENLULOZƠ HOẶC TINH  BỘT (C6H10O5)n:

[image: image52.wmf]¾¾®


Câu 32. Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:


A.360 gam                 B.480 gam                                C.270 gam                D.300 gam                       
Câu 33.  Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 80% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:
            A. 162g

B. 180g


C. 720g

D.90g

Câu 34: Muốn điều chế 100 lit ancol etylic 460 thì khối lượng mùn cưa gỗ cần dùng là: (Mùn cưa gỗ chứa 50% xenlulozơ, hiệu suất mỗi quá trình đạt 80%, ancol etylic có khối lượng riêng 0,8g/ml) 

A. 180kg.
B. 162kg
C. 225kg.
D. 202,5kg.

DẠNG 5:  Xenlulozơ  + axitnitrit   ( xenlulozơ trinitrat
[image: image53.wmf]¾¾®




Câu 35. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73. 

B. 33,00. 

C. 25,46. 

D. 29,70.

Câu 36. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là 

          A. 131,6ml                       B. 657,9 ml                     C. 1520,0 ml                   D. 219,3 ml

Câu 37: Cao su Buna được sản xuất từ gỗ chiếm 50% xenlulozơ theo sơ đồ : 

Xenluloz
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cao su Buna 

Hiệu suất của 4 giai đoạn lần lượt là 60%, 80%, 75%, 100%. Để sản xuất 1 tấn cao su Buna cần bao nhiêu tấn gỗ ? 

A. 8,33.                               B. 16,2.                         C. 8,1.                                  D. 16,67. 

DẠNG 6: KHỬ GLUCOZƠ BẰNG HIDRO

Câu 38: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
A. 2,25 gam. 

B. 1,80 gam. 

C. 1,82 gam. 
D. 1,44 gam.

DẠNG 7: XÁC ĐỊNH SỐ MẮC XÍCH( n)                 n =
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     Câu 39. Phân tử khối trung bình của  một loại tinh bột  là 1110 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là
A. 6852
B. 8000
 C. 9000
D. 7000

Câu 40.khối lượng trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1749600 đvc. Số gốc glucozơ  có trong loại xenlulozơ nêu trên là:

A. 10800                      B. 10 850                       C. 10900                       D. 10780 

DẠNG 8:  TỔNG HỢP:

Câu 41. Cho 18 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd nước brom thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng. % khối lượng glucozơ trong hỗn hợp là: 

A. 25%

B. 44%

C. 50%

D. 75%

DẠNG 9:   QUANG HỢP ĐỂ ĐIỀU CHẾ TINH BỘT:

Câu 42. Tinh bột được tạo từ cây xanh nhờ quá trình quang hợp (khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí). Để có 8,1 gam tinh bột thì thể tích không khí (đktc) cần cung cấp CO2 cho quá   trình quang hợp là 

A.22400 lít               B.48400 lít                    C.13440 lít                               D.14300 lít

DẠNG 10:   TÌM CTĐG : 

Câu 43. Đốt cháy 1,8 gam gluxit thu được 0,06 mol CO2 và 1,08 gam nước . Công thức đơn giản gluxit là :

A. CH2O                     B. CH2O2                 C. CH4O                    D. C2H4O2
Câu 44: Đốt cháy 1 lít hiđrocacbon X cần 6 lít O2 tạo ra 4 lít khí CO2. Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là( thể tích các khí đo trong cùng điều kiện)

A. 2



B. 3


C. 4



D. 5

Câu 45: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam  glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

A. 60g.

           B. 20g.

              C. 40g.

D. 80g.

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT – PROTEIN

Câu 1: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? 

A. Metyletylamin.      
B. Etylmetylamin.  
C. Isopropanamin.  
D. Isopropylamin.  

Câu 2: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

A. Anilin 


B. Natri hiđroxit. 
     C. Natri axetat. 

D. Amoniac.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin


B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH


C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin
D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol
Câu 4:. Công thức phân tử của C3H9N có số đồng phân là:

A. 2



B. 3


    C. 4



D. 5

Câu 5: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây: dd làm quỳ tím hóa xanh là

A. CH3COOH


B. H2N-CH2COOH

C. H2NCH(NH2)-COOH

D. HOOC-CH2CH2CH(NH2)-COOH

 Câu 6: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với 

A. dd HCl
        

  B. dd NaOH


    C. nước Br2
        D. dd NaCl
Câu 7: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

A. H2N – CH2CONH – CH2CONH – CH2COOH
B. H2N – CH2CONH – CH(CH3) – COOH
C. H2N – CH2CH2CONH – CH2COOH

D. H2N – CH2CONH – CH2CH2COOH
Câu 8: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac. 

B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. 

D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Câu 9: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch

A. NaOH. 

         B. HCl. 

C. Na2CO3. 

            D. NaCl.

Câu 10: protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là: 

A. Màu da cam

B. Màu tím

C. Màu vàng 
           D. Màu đỏ

Câu 11: Sở dĩ anilin có lực bazo yếu hơn NH3 là do

A. nhóm –NH2 còn  một cặp electron chưa liên kết

B. nhóm –NH2 có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của nguyên tử N

C. gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N

D. phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3
Câu 12: Hãy chỉ ra điều sai trong các trường hợp sau:

A. các amin đều có tính bazơ.

B. tính bazơ của anlin yếu hơn NH3.

C. amin tác dụng với axit cho muối.
D. amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính.
Câu 13 : Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

 A. H2N-[CH2]6–NH2  
 B. CH3–CH(CH3)–NH2     C.  CH3–NH–CH3
        D. C6H5NH2
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào long trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa màu vàng

B. Phân tử protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên

C. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng

D. Khi cho Cu(OH)2/OH- vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím

Câu 15:  Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?   A. Axit 2-aminopropanoic.      B. Axit((-aminopropionic.          C. Anilin.  
D. Alanin.  

Câu 16: Cho các câu sau:

(1) Peptit là hợp chất được hình thành từ 2 đến 50 gốc ( amino axit.

(2) Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure.

(3) Từ 3 (- amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau. 

(4) Khi đun nóng dung dịch peptit với dung dịch kiềm, sản phẩm sẽ có phản ứng màu biure.

Số nhận xét đúng là   

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 17: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là   

A. kim loại Na. 
           B. dung dịch Br2. 
  C. quỳ tím. 
D. dung dịch NaOH.

Câu 18: Sản phẩm thu được khi đun nóng axit ε- aminocaproic

A. ̶( HN-[CH2]4-CO )̶n  



B. ̶(HN-[CH2]6-CO )̶n   


C. ̶(HN-[CH2]3-CO)̶n  



D. ̶(HN-[CH2]5-CO )̶n

Câu 19: Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin?

A. H2N-CH2-COOH      


B. CH3–CH(NH2)–COOH  

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

D. H2N–CH2-CH2–COOH  
Câu 20: Thủy phân đến cùng protein thu được 

A. Các amino axit giống nhau

B. Các α-amino axit
C. Các chuỗi polipeptit


D. Các amino axit khác nhau

Câu 21: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol).  Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 4. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 5.

Câu 22: Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là 

A. C2H6. 

B. H2N-CH2-COOH. 
C. CH3COOH. 
D. C2H5OH. 

Câu 23: Để chứng minh tính lưỡng tính của  NH2 ( CH2 ( COOH (X), ta cho X tác dụng với

A. HCl, NaOH

B. Na2CO3, HCl

C. HNO3, CH3COOH
    D. NaOH, NH3

Câu 24: Cho các câu sau đây:
(1)
Khi cho axit Glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt, mì chính.

(2)
Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH.

(3)
Dung dịch của các amino axit đều có khả năng làm quỳ tím chuyển màu.

(4)
Các mino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường.

Số nhận định đúng là   A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 25: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A. NH3      
B. C6H5CH2NH2  
C. C6H5NH2  
D. (CH3)2NH  

Câu 26: Có 4 hóa chất: metylamin (1), amoniac (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là 

A. (4) < (1) < (2) < (3)



B.(2) < (3) < (1) < (4)



C. (2) < (3) < (1) < (4)



D.(3) < (2) < (1) < (4)
Câu 27: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là

A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. 
B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. 
D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

Câu 28:  Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu aminoaxit là đồng phân cấu tạo của nhau: 

A. 3


        B. 4



C. 5



D. 6

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được V
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. Công thức phân tử của amin là

A. C2H7N


B. C3H9N




C. C4H11N


D. C5H13N
Câu 30: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?   

A. 3           

   B. 5          



C. 6          


D. 8          

Câu 31: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

A. 7,65 gam. 
B. 8,15 gam. 

C. 8,10 gam. 

D. 0,85 gam.

Câu 32: Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

 A. 18,6g                
B. 9,3g                   
C. 37,2g                     
D. 27,9g.
Câu 33: Cho các nhận định sau:(1)
Alanin làm quỳ tím hóa xanh; (2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ; (3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh; 
(4) Axit (-amino caporic là nguyên liệu để sản xuất nilon–6.           Số nhận định đúng là    

A. 1



B. 2


C. 3



D. 4

Câu 34: Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là

A. 1,86g



B. 18,6g




C. 8,61g


D. 6,81

Câu 35: Khi trùng ngưng 13,1 g axit  ( - aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44 g nước. Giá trị m là   

 A. 10,41                 
B. 9,04                

C. 11,02              

D. 8,43

Câu 36.:Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối lượng phân tử của A là 

A. 150. 


B. 75.



C. 105. 


D. 89.

Câu 37 : X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là 

   A. H2N ( CH2 ( COOH



           B. CH3 ( CH(NH2) ( COOH
   C. CH3 ( CH(NH2) ( CH2 ( COOH


D. C3H7 ( CH(NH2) ( COOH
Câu 38: 1 mol (-aminoaxit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là  

 A. CH3 – CH(NH2) – COOH
     
          B. H2N – CH2 – CH2 – COOH                

 C.NH2 – CH2 – COOH

       

D. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH

Câu 39: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH. 
B. H2NCH2COOH. 
C. H2NC2H4COOH. 
D. H2NC4H8COOH.

Câu 40: Este X được điều chế từ aminoaxit và rượu etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 51,5 . Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6gam khí CO2 và 8,1gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo của X là 

A. H2N ( (CH2)2 ( COO ( C2H5



B. H2N ( CH(CH3) ( COOC2H5
C. H2N ( CH2 CH(CH3) ( COOH



​D. H2N ( CH2 ( COO ( C2H5
Câu 41: Cho các chất sau : 1. CH3CH(NH2)COOH 2. HOOC-CH2-CH2-COOH 3. HO-CH2-COOH  4. HCHO và C6H5OH 5. HO-CH2-CH2-OH và p-C6H4(COOH)2  6. H2N[CH2]6NH2và HOOC(CH2)4COOH 

Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là 

A. 1, 3, 4, 5, 6.                B. 1, 2, 3, 4, 5, 6.                           C. 1, 6.                 D. 1, 3, 5, 6. 

Câu 42: Sản phẩm trùng ngưng axit 
[image: image17.wmf]w

-amino enantoic và axit 
[image: image18.wmf]e

-amino caproic lần lượt là 

A. [ HN­[CH2]6­CO ]nvà  [ HN­[CH2]5­CO ]n.              B. [ HN­[CH2]5­CO ]nvà  [ HN­[CH2]6­CO ]n.

C. [ HN­[CH2]7­CO ]nvà  [ HN­[CH2]6­CO ]n              D. [ HN­[CH2]3­CO ]nvà  [ HN­[CH2]4­CO ]n.

Câu 43:pH của dung dịch cùng nồng độ mol của 3 chất H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2 tăng theo trật tự nào sau đây ? 

A.CH3[CH2]3NH2< H2NCH2COOH < CH3CH2COOH.          

B.CH3CH2COOH < H2NCH2COOH < CH3[CH2]3NH2. 

C.H2NCH2COOH < CH3CH2COOH < CH3[CH2]3NH2.         

D.H2NCH2COOH < CH3[CH2]3NH2< CH3CH2COOH. 

Câu 44:Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là : 

Arg–Pro–Pro–Gly–Phe–Ser–Pro–Phe–Arg.  Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tripeptit mà trong thành phần có phenyl alanin (phe) ? 

A. 4.                     B. 5.                   C. 3.                         D. 6. 

Câu 45: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2–m1=7,5. Công thức phân tử của X là


A. C4H10O2N2.
B. C5H9O4N.
C. C4H8O4N2.
D. C5H11O2N.

Câu 46: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


A. 8.
B. 7.
C. 5.
D. 4.

Câu 47: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 8,2
B. 10,8
C. 9,4
D. 9,6

Câu 48: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là


A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
B. dung dịch NaCl.


C. dung dịch HCl.

D. dung dịch NaOH.

Câu 49: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X và Y chỉ thu được một amino axit duy nhất có công thức phân tử H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol Y trong oxi dư thu được N2 và 36,3g hỗn hợp CO2 và nước. Đốt cháy 0,01mol X trong oxi dư rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 11,82.

B. 17,73.

C. 23,64.

D. 29,55.

Câu 50: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

A. 0,58 gam. 


B. 0,31 gam. 


C. 0,45 gam. 


D. 0,38 gam.

Câu 51: Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

A. 10,526%. 


B. 10,687%. 


C. 11,966%. 


D. 9,524%.

Câu 52: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hidro khi có xúc tác Ni đun nóng.

B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

Câu 53: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2  trong phân tử. Giá trị của M là 


A. 51,72
B. 54,30
C. 66,00
D. 44,48

Câu 54:Phát biểu không đúng là

A.Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol

B.Protein là những polopeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài chục triệu

C.Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ

D.Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit

Câu 55:Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit ? 

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH(C6H5)-CH2-CH2-CO-HN-CH2-COOH 

A.1.                    B.2.                           C.3.                                    D.4. 





CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

DẠNG 1:TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

Câu1. Thành phần chính của bông là 

A. Xenlulozơ
  



 B.  Amilozơ và  amilopectin
         

C. Saccarozơ




D. Mantozơ

Câu 2.Trong số các polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ enan; (5) tơ visco; (6) nilon - 6,6; (7) tơ axetat, những loại polime nào có nguồn gốc từ xenlulozơ? 

A. 2, 5, 7

B. 5, 6, 7


C. 1, 2, 6

D. 2, 3, 6

Câu 3. Trong số các chất cho dưới đây thì chất nào được dùng để trùng hợp tạo thành PVC? 

A. Cl - CH = CH2



B. CH ( CH



C. CH3 - CH2 – Cl 



D. CH2 = CH2
Câu 4: Một polime có cấu tạo một đoạn mạch như sau:   - CH2 - CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-     .Công thức của một mắt xích là:

           A. -CH2- .              

 B.  -CH2-CH2-CH2-
 

           C. -CH2-CH2-  .             

 D.  -CH2-CH2-CH2-CH2-

Câu 5: Thuỷ tinh hữu cơ được diều chế từ chất nào sau đây:

A. Butađien và Stiren                        

  B. Etylen glicol  và axit terephtalic                        

C. Axit 
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-aminoenantoic .


            D. Metyl metacrylat.

Câu 6: Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Cao su là polime có tính đàn hồi.

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

C. Nilon -6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên

Câu 7: Polime này là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:


    A. CH3COOCH=CH2
        B. CH2=CH-COOCH3
    C. C2H5COOCH3
        
        D. C2H5COOCH=CH2

Câu 8. (1): Tinh bột; (2): Cao su (C5H8)n; 
(3): Tơ  ((NH(R(CO()n


Polime nào là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng:

      A: (1); 


B: (3); 

             C: (2); 

D: (1) và (2)

Câu 9. Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng.

          A. Polietilen    




B. Polivinyl clorua    

          C. Caosu buna.     


                     D. Xenlulozơ

Câu  10:  Polime có công thức (-CO-[CH2]4-CO-NH-[CH2]6-NH-)n thuộc loại nào?

A. Chất dẻo     

B. Cao su      

C. Tơ nilon     
           D. Tơ capron

Câu 11 .Cho chuyển hóa sau :
   CO2 → A→ B→ C2H5OH
Các chất A,B là:

          A. Tinh bột, glucozơ     



 B. Tinh bột, Xenlulozơ     


          C. Tinh bột, saccarozơ   



 D. Glucozơ, Xenlulozơ.

Câu 12.Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp

A.Cao su Buna-N.




C. Cao su Buna

B.Cao su cloropren
       



D. Cao su isopren

Câu 13.Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

A. Poli(vinyl clorua) 
B. Polisaccarit

C. Protein

D. Nilon-6,6

 Câu 14.Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?


A. Nilon-6,6 

B. Polistiren

C. Poli(vinyl clorua)
          D. Polipropilen
Câu 15. (BT-2008) Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng
    A. trao đổi. 

B. nhiệt phân. 
      C. trùng hợp. 
           D. trùng ngưng.
Câu 16 (BT-2007) Chất tham gia phản ứng trùng hợp là

    A. toluen. 

B. etan. 

      C. propan. 

D. vinyl clorua.
Câu 17 (PB-2007)-Câu 16: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

    A. CH2 = CHCOOH. 
B. C2H5OH.                C. H2NCH2COOH. 
D. CH3COOH.

Câu 18. (BT-2008)-Câu 7: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

  A. CH3-CH2-Cl.    
B. CH3-CH3. 
           C. CH2=CH-CH3. 
      D. CH3-CH2-CH3.

Câu 19 (2010)-Câu 16: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

 A. 3. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 1.

Câu 20 (KPB-2007)Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

  A. trùng ngưng.

B. axit - bazơ. 
C. trao đổi. 

D. trùng hợp.

Câu 21 (GDTX-2010) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. polistiren. 

B. polietilen. 

C. nilon-6,6. 

D. poli(vinyl clorua)

Câu 22 (GDTX-2009) Trùng hợp etilen thu được sản phẩm là

A. poli(vinyl clorua) (PVC). 

            B. poli(metyl metacrylat).

C. poli(phenol-fomanđehit) (PPF). 
            D. polietilen (PE).
Câu 23 (GDTX-2010) Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polibuta-1,3-đien là

A. CH2=CH–CH=CH2. 

             B. CH2=CH–CH3.

C. CH2=CHCl.


                        D. CH2=CH2.
Câu 24. (GDTX-2009) Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là

A. tơ nitron. 

B. tơ tằm. 

C. tơ visco. 

D. tơ nilon-6,6.

Câu 25 (NC-2010) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) ?

A. Tơ tằm. 

B. Tơ nilon-6,6. 
C. Tơ visco. 

D. Bông.

DẠNG 2:TÍNH SỐ MẮT XÍCH

  - Số mắt xích n=số phân tử monome =hệ số polime=hệ số trùng hợp
  - Các công thức: Số mắt xích n=6,02.1023 x số mol mắt xích
                                           Hoặc  n= 
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Câu 26. Hệ số polime hóa của loại polietilen có khối lượng phân tử là 4984 đvC và của polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử 162000 đvC lần lượt là:

A. 178 và 1000    
B. 187 và 100    
C. 278 và 1000     
D. 178 và 2000
Câu 27. Một đoạn mạch PVC có khoảng 1000 mắt xích. Hãy xác định khối lượng của đoạn mạch đó.
A. 62500 đvC
            B.  625000 đvC
 C. 125000 đvC
D. 250000đvC.

Câu 28: Polime X chứa C,H,Cl có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000.Công thức 1 mắc xích của X là:

A.-CH= CCl-  



           B.- CH2 – CHCl-.



C. –CCl= CCl-




D. – CHCl- CHCl-

DẠNG 3:  PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ POLIME
Monome     
p,xt ,t0

Polime +monome dư

Theo ĐLBTKL ta có:mmonome=mpolime+ mmonome dư
Câu 29:  Khi trùng ngưng 30 g glyxin,thu được m gam polime và 2,88 g nước.Gía trị m là:

            A.12 g

          B.11,12g

C.9,12g

D.27,12g
Câu 30:PVC được đ/c từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:

CH4

C2H2

CH2=CHCl

          PVC

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu( khí thiên nhiên chứa 95% metan về thể tích).

A. 1414m3.

  B.5883,245m3.

C. 2915m3.

D. 6154,144m3

Câu 31:Từ 13kg axetilen có thể điều chế được bao nhiêu kg PVC (coi hiệu suất là 100%):

A: 62,5; 

B: 31,5;

           C: 31,25;

D: Kết quả khác.

Câu 32: Khí clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,78% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo.

A.1,5;


B. 3;


C. 2


D.2,5.

Câu 33: Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được CO2  và hơi H2O với tỷ lệ số mol là 6: 5. Hỏi polime đó là polime nào trong số các polime cho dưới đây? 

A. PE


B. Tinh bột

C. PVC

D. Protein .

Câu 34:Từ 13kg axetilen có thể điều chế được bao nhiêu kg PVC (coi hiệu suất là 100%):

A: 62,5; 


B: 31,5;

C: 31,25;

D: Kết quả khác.

Câu 35:Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là 

A.7,520.                    B.5,625.                            C.6,250.              D.6,944. 

Câu 36:Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu ? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. 

A.215 kg và 80 kg.   B.171 kg và 82 kg.           C.65 kg và 40 kg.            D.175 kg và 70 kg. 

Câu 37:Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau : 

Xenlulozơ  
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Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là 

A. 5,806 tấn.                 B. 25,625 tấn.                    C. 37,875 tấn.              D . 17,857 tấn. 

Câu 38:Một loại cao su lưu hoá chứa 1,714% lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su 

A. 52.                             B. 25.                                C. 46.                             D. 54. 

Câu 39:Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây: Glucozơ → rượu etylic → buta-1,3-đien → cao su buna. Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là 

A. 81 kg.                        B. 108 kg.                          C. 144 kg.                      D. 96 kg. 

Câu 40:Để điều chế cao su Buna người ta có thể thực hiện theo các sơ đồ biến hóa sau : 

C2H6  
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Tính khối lượng etan cần lấy để có thể điều chế được 5,4 kg cao su buna theo sơ đồ trên ? 

A.46,875 kg.                         B.62,50 kg.               C.15,625 kg.                    D.31,25 kg. 

Câu 41: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

Câu 42: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

B. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

C. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

D. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trùng hợp stiren thu được poli (phenol-fomanđehit).

B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

C. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

D. Tơ visco là tơ tổng hợp

Câu 44: Cho các polime : PE, PVC, PPF, PVA. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH khi đun nóng là

A.2.                                 B.1.                                C.3.                                     D.4. 

Câu 45:Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là 

A.7,520.                    B.5,625.                            C.6,250.              D.6,944. 

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Câu 1: Cho các kim loại: Cu; Ag; Au; Fe. Kim loại dẫn điện tốt nhất là: 

A. Cu
B. Au
C. Ag
D. Fe

Câu 2:  Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIIA là:

A. R2O
B. R2O3
C. RO
D. RO2
Câu 3: Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình electron của Al là: 

A. 1s22s22p63s23p1
B. 1s22s22p63s2
C. 1s22s22p63s23p3
D. 1s22s22p63s3
Câu 4: Các nguyên tử và ion kim loại liên kết với nhau chủ yếu bằng liên kết:

A. Liên lết ion
B. Liên kết cộng hóa trị



C. Liên kết kim loại
D. Liên kết kim loại và liên kết ion

Câu 5: Kim loại có tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim là do

A. Mật độ ion dương kim loại
B. Bán kính nguyên tử kim loại

C. Các electron tự do trong tinh thể kim loại
D. Khối lượng nguyên tử kim loại

Câu 6: Cho các phương trình điện phân sau, phương trình viết sai là:

A. 2NaCl 
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B. 2Al2O3 
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 4Al + 3 O2↑

C. 2CuSO4 + 2H2O 
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2Cu + O2 + 2H2SO4
D. 2NaOH  
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Câu 7: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:

A. Tính bazơ
B. Tính axit
C. Tính oxi hóa
D. Tính khử
Câu 8:  Cho 4 kim loại Mg, Al, Zn , Cu, kim loại nào có tính khử yếu hơn H2
A. Mg 
B. Al 
C. Zn 
D. Cu 

Câu 9: Dãy các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

A. K; Ni; Al
B. Ni; Al; K
C. Al; Ni; K
D. Al; K; Ni

Câu 10: Kim loại không tác dụng được với dung dịch HCl là: 

A. Na
B. Zn
C. Cu
D. Pb

Câu 11: Cho các cặp oxi hóa khử sau: Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Sn2+/Sn; Hg2+/Hg. Thứ tự tăng dần của tính oxi hóa và giảm dần của tính khử là:

A. Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Sn2+/Sn; Hg2+/Hg
B. Ni2+/Ni; Sn2+/Sn; Hg2+/Hg; Cu2+/Cu

C. Sn2+/Sn; Hg2+/Hg; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu;
D. Ni2+/Ni; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu; Hg2+/Hg
Câu 12: Bản chất của sự ăn mòn điện hoá :
A. Các quá trình oxi hoá - khử xảy ra trên bề mặt các điện cực 
B. Quá trình oxi hoá kim loại 
C. Quá trình khử kim loại và oxi hoá ion H+ 
D. Quá trình oxi hoá kim loại ở cực dương và oxi hoá ion H+ ở cực âm

Câu 13: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của X, Y, Z, T lần lượt là: X: [Ne] 3s2; Y: [Ne] 3s23p5; Z: [Ne] 3s23p1; T: [Ne] 3s1. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần là:

A. X, Y, Z, T
B. X, Z, T, Y
C. Z, Y, X, T
D. Y, Z, X, T
Câu 14: Dung dịch CuSO4 và dung dịch FeSO4 đều tác dụng được với

A. Ag
B. Fe
C. Cu
D. Zn

Câu 15: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là:

A. Cu → Cu2+ + 2e
B. 2Cl− → Cl2 + 2e
C. Cl2 + 2e → 2Cl− 
D. Cu2+  + 2e → Cu
Câu 16: Để hòa tan hỗn hợp 2 kim loại Ni và Cu ta có thể dùng một lượng dư dung dịch:

A. HCl
B. Ni(NO3)2
C. AgNO3 
D. Cu(NO3)2
Câu 17: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

A. Fe + Cu(NO3)2
B. Ag + Cu(NO3)2
C. Cu + AgNO3
D. Zn + Fe(NO3)2
Câu 18: Cho dãy các kim loại: Fe; Na; K; Ca; Zn. Số kim loại trong dãy tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là: 

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 19:  Người ta gắn tấm Zn vào vỏ ngoài của tàu thuỷ ở phần chìm trong nước biển để: 
A. Vỏ tàu được chắc hơn
B. Chống ăn mòn bằng cách dùng chất chống ăn mòn
C. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hoá
D. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp cách li kim loại với môi trường

Câu 20: Để điều chế Pb theo phương pháp thủy luyện người ta cho kim loại nào vào dung dịch Pb(NO3)2 ?

A. Na
B. Cu
C. Fe
D.Ca

Câu 21: Cho Zn dư vào dung dịch Cu(NO3)2, Mn(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3. Số phản ứng hoá học xảy ra là:
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Câu 22: Nhóm kim loại nào sau đây đều tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng 
A. Al, Fe, Hg 
B. Mg, Sn, Ni 
C. Zn, C, Ca 
D. Na, Al, Ag

Câu 23: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: 

A. Ba; Ag; Au
B. Fe; Cu; Ag
C. Al; Fe; Cr
D. Mg; Zn; Cu

Câu 24: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thủy luyện?

A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 
B. 2AgNO3 → 2Ag +2NO2 +O2
C. 4AgNO3 + 2 H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 
D. Ag2O + CO →2Ag + CO2
Câu 25: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. (I), (II) và (III)
B. (I), (II) và (IV)
C. (I), (III) và (IV)
D. (II), (III) và (IV)

Câu 26: Từ hai phản ứng sau: Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2; Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. Có thể rút ra:

A. Tính oxi hóa của Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ 
B. Tính oxi hóa của Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ 

C. Tính khử của Fe > Fe2+ > Cu2+
D. Tính khử của Cu > Fe > Fe2+
Câu 27: Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hóa?

A. Thép để trong không khí ẩm
B. Zn trong dung dịch HCl loãng

C. Zn bị phá hủy trong khí clo
D. Na cháy trong không khí

Câu 28: Tấm kim loại bằng vàng có bám một lớp sắt trên bề mặt. Ta có thể rửa lớp sắt trên bằng dung dịch:

A. CuSO4 dư
B. FeSO4 dư
C. FeCl3 dư
D. ZnSO4 dư

Câu 29: Cho hỗn hợp Ag, Fe, Cu. Hoá chất có thể dùng để tách Ag khỏi hỗn hợp là: 
A. dd HCl 
B. dd HNO3 loãng 
C. dd H2SO4 loãng 
D. dd Fe2(SO4)​3
Câu 30: Khi điện phân dung dịch CuSO4 trong thời gian 1930 giây thu được 1,92g Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là:

A. 3,0 A
B. 4,5 A
C. 1,5 A
D. 6 A

Câu 31: Thể tích khí CO (đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 8gam bột Fe2O3 thành Fe là:

A. 1,12 lít
B. 3,36 lít
C. 2,24 lít
D. 4,48 lít

Câu 32: Cho E0Zn2+/Zn = -0,76V; E0Ni2+/Ni = -0,26V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn – Ni là:

A. -0,50V
B. +0,50V
C. +1,02V
D. -1,02V

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 9,6g kim loại R hóa trị II trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch X và 3,36 lít SO2 (đktc). R là

A. Mg
B. Zn
C. Ca
D. Cu
Câu 34: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là:
A. 0,25M
B. 0,4M
C. 0,3M
D. 0,5M
Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 7,8gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 18,1 gam
B. 36,2 gam
C. 54,3 gam
D. 63,2 gam

Câu 36: Cho 8,4gam Fe vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3. Kết thúc phản ứng khối lượng muối thu được là:
A.18,0g 
B. 42,2g 
C. 33,2g 
D. 34,2g

Câu 37: Hòa tan 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong dung dịch HCl giải phóng 896ml khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng Fe, Zn trong hợp kim lần lượt là: 
A.28,0%; 72,0% 
B. 72,1% ; 27,9%
C.27,5%; 72,5%
D.27,1%, 72,9%

Câu 38: Ngâm 1 lá Cu trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tăng thêm:

A. 0,76g
B. 1,08g
C. 0,64g
D. 1,4g

Câu 39: Cho luồng khí H2 qua 0,8 gam CuO nung nóng. Sau phản ứng thu được 0,672 gam chất rắn. Hiệu suất phản ứng là: 
A. 60% 
B. 70% 
C. 80% 
D. 90%

Câu 40: Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc ) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là:

A. NaCl
B. CaCl2 
C. KCl
D. MgCl2
CHƯƠNG 6:    KIM LOẠI KIỀM , KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM VÀ HỢP CHẤT

Câu 1. Cho 4,005g AlCl3 vào 1000ml dd NaOH 0,1M. Sau khi pư xong thu được bao nhiêu g kết tủa?


A/ 1,56g
B/ 2,34g
C/ 2,60g
D/ 1,65g.

HD:nOH-dư = 0,01; nAl(OH)3 sau pư = 0,02(mol);  mkết tủa = 1,56g.  
Câu 2.   Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) là:


 A. ns1

      B. ns2

           C. ns2np1

     D.ns2np2
Câu 3:  Khi cho Na2CO3 vào dd Al2(SO​4)3 sẽ có hiện tượng?


A/ không có hiện tượng
                                        B/ có kết tủa keo và có khí thoát ra




      C/ có kết tủa tinh thể
                                        D/ có kết tủa keo và sau tan 
Câu 4:   Kim loại mềm nhất là:            

    A. Li                        B. Ba                           C. Cs                            D. Na

Câu 5:   Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion?

    A.Ca2+, Mg2+            B.Na+, K+                     C.S2- , Cl-                D.OH-, Al3+

Câu 6.  Nhôm được sx bằng pp đpnc Al2O3. Xác định khối lượng C(than chì) cần dùng để sản xuất 54 tấn nhôm. Cho rằng toàn bộ lượng khí sinh ra đã đốt cháy cực dương thành CO2.


A/ 102 tấn
B/ 180tấn
C/ 18tấn
D/ 12tấn.

HD: nC = nOxi = 
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nAl = 1,5 mol.→ mC=18 tấn . 
Câu 7:  Hỗn hợp X gồm 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch HCl  1  M cần trung hoà dung dịch Y là

A. 120 ml


B. 60 ml

C. 1,2 lít

D. 240 ml
Câu 8:   Để bảo quản Na người ta ngâm Na trong?

A. ancol etylic.           B. phenol lỏng.            C. nước.                   D. dầu hỏa.

Câu 9.   Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?  

     A. Al, Mg, Ca, K     

B. K, Ca, Mg, Al       

     C. Al, Mg, K, Ca 

D. Ca, K, Mg, Al
Câu 10. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaCl2?

   A.NaCl                      B.Na2CO3                  C.Ba(NO3)2             D.Zn(NO3)2.    .

Câu 11. Cho 11,0 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thì lượng muối khan thu được là

A. 33,4 gam.
B. 60,6 gam.
                 C. 29,6 gam.
                   D. 66,8 gam.
Câu 12.Nhôm không tan trong dd nào sau đây?


A/ NH3 
B/ H2SO4
C/ NaOH
C/ NaHSO4 

Câu 13. Cấu hình electron của nhôm là ?

A.(Ne) 3s2 3p1   
B.(Ne) 3s2 3p2 
C.(Ne) 3s2 3p3
 D. (Ne) 3s2 3p4  

Câu 14. Phát biểu nào dưới đây là đúng?


A/ Nhôm là kim loại lưỡng tính
B/ Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính


C/ Al2O3 là một oxit trung tính
D/ Al(OH)3 là một hidroxit lương tính

Câu 15. Nhôm bền trong không khí và nước là do?


A/ nhôm là kim loại kém hoạt động
B/ có màng oxit bền vững bảo vệ.
     C/ có màng hidroxit bảo vệ


  D/ nhôm thụ động trong không khí và nước.

 Câu 16/  Nguyên liệu để sản xuất nhôm?


A/ quặng boxit

B/ đất sét

C/ Criolit


D/ Mica.

Câu 17.Phương pháp sản xuất nhôm trong công nghiệp là?


A/ Cho Mg tác dụng với dd AlCl3
B/ Điện phân AlCl3 nóng chảy


C/ Khử Al2O3 ở nhiệt độ cao

D/ Điện phân Al2O3 nóng chảy

Câu 18:  Công thức chung của oxit kim loại kiềm  là?

A.RO                   B.R2O                       C.RO2               D.R2O3
Câu  19: Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt KCl và K2SO4 ?
A. NaCl                       B.KNO3                               B.BaCl2                    D. MgCl2
Câu  20:   Lấy 20 g hỗn hợp bột Al và Fe2O3 ngâm trong dung dịch NaOH(dư), phản ứng xong người ta thu được 3, 36l khí hidro (đktc). Khối lượng Fe2O3 ban đầu là:

A. 13,7 gam 
  B. 17,3 gam 
        C. 18 gam 
                     D. 15,95gam

Câu 21:  Muối nào  tan trong nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm?

A. Na2CO3            B. NaCl                     C. KHSO4          D. MgCl2
Câu 22:  Công thức phân tử CaCO3  ứng với thành phần hoá học chính của loại đá nào sau đây:


A. Đá đỏ
    B . Đá vôi
                    C. Đá mài
 D. Đá tổ ong

Câu 23:   Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
A. Đá vôi (CaCO3).                                       B. Vôi sống (CaO).

C. Thạch cao nung (CaSO4.H2O).               D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).

Câu 24: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 

A. Na, K, Ca, Ba.                                B. Na, K, Ca, Be.  

      C. Li, Na, K, Mg.                                  D. Li, Na, K, Rb. 

Câu  25 : Cho các kim loại sau: Na,Ca, Be, Fe, Ba. Số kim loại tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường?

A.1                       B.2                         C. 3                         D. 4

Câu 26: Thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử là:[Cho S(Z=16), Cl(Z=17) , K(Z=19), Ca(Z=20)] 

A. Ca2+,  K+, Cl-,  S2-


B. S2-, Cl-, K+,  Ca2+  






C. S2-, K+, Cl-, Ca2+
 

 D. S2-, Cl-,  Ca2+ , K+ 

Câu 27: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

A. Zn, Al2O3, Al.                           B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.                           D. Fe, Al2O3, Mg. 

Câu 28. Trong những chất cho dưới đây chất nào không lưỡng tính?


A/ Al(OH)3 
B/ Al2O3
C/ ZnSO4
D/ NaHCO3 .

Câu 29.Nêu hiện tượng xảy ra khi cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 ?


A/ có kết tủa và không tan
B/ có kết tủa sau tan



C/ không có hiện tượng gì
D/ có kết tủa và có khí

Câu 30. Nêu hiện tượng xảy ra khi cho dd NaOH dư vào dd AlCl3 ?


A/ không có hiện tượng gì
B/ có kết tủa sau tan



C/ có kết tủa và không tan
D/ có kết tủa và có khí

Câu 31.Nêu hiện tượng xảy ra khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd NaAlO2 ?


A/ không có hiện tượng gì
B/ có kết tủa sau tan



C/ có kết tủa và không tan
                                        D/ có kết tủa và có khí

Câu 32. Nêu hiện tượng xảy ra khi cho từ từ đến dư dd HCl vào dd NaAlO2 ?


     A/ không có hiện tượng gì
B/ có kết tủa sau tan


C/ có kết tủa và không tan

  D/ có kết tủa và có khí.

Câu 33.Dẫn CO dư qua hổn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được hổn hợp rắn gồm:

A. Al2O3, Fe, Cu, MgO       


 B.Al, Fe, Cu, Mg

C.Al, Fe, Cu, MgO



D.Al2O3, Fe, Cu, Mg

Câu 34:  Cho 137  gam  Ba  hòa tan hoàn toàn trong nước dư, tính thể tích khí thoát ra đktc?

A. 2,24 lit                   B.22,4 lit              C.4,48 lit                  D.44,8 lit

Câu 35:  Cho 7,1 g  Clo tác dụng với 4,6 g  Natri. Tính khối lượng muối khan thu được ?

A.11,7 gam      
        B.5,85 gam             C.9,3 gam              D.11,4 gam

Câu 36:  Khi cho 0,6g một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với nước dư

   thì thu được 0,336 lit H2 (đktc). Tên kim loại là:

A.Be                 B.Mg                    C.Ca                   D.Ba

Câu 37. Tổng số nguyên tử trong 0,05mol phân tử muối kalisunfat bằng
A. 6,02.1023.

B. 6,02.1022.

C. 2,107.1022.

D. 2,107.1023.

Câu 38:  Người ta dùng 14,6 gam axít clohidric thì vừa đủ để hoà tan 11,6 gam hidrôxít của kim loại A  hoá trị II .Vậy kim loại A là :

A.Be                 B.Mg                    C.Ca                   D.Ba

Câu 39:   Cho 4,6  gam Na tác dụng với 100 ml H2O, tính nồng độ % của dung dịch thu được

A.8,02 %                B.7,66%            C.5,30              D.3,56

Câu 40: Sục từ từ 2,24 lít SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 3M. Sản phẩm thu được sau phản ứng là:


A. Na2SO3, NaOH, NaHSO3



            B. NaHSO3, H2O.


C. Na2SO3, H2O.





D. Na2SO3, NaOH, H2O.
Câu 41: Hoµ tan 28,4 gam mét hçn hîp gåm  2 muèi c¸c bonat cña 2 kim lo¹i thuéc 2 chu kú liªn tôc cña nhãm IIA. B»ng dung dÞch HCl d­ thu ®­îc 6,72 (l) khÝ CO2 (®ktc).Tæng khèi l­îng muèi Clorua trong dung dÞch A lµ: 

A. 37,1 (g)

           B. 31,7(g) 
       C. 15,7(g)

  D. 13,1(g)

Câu 42: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư) thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là

A. 150 ml

B. 60 ml

C. 75 ml

D. 30 ml

Câu 43: Khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,15 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,10 mol Ba(OH)2, sau phản ứng thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị m là (Cho C = 12, O = 16, Na = , Ba = 137)

A. 39,40 gam.

B. 19,70 gam.
C. 39,40 gam.

D. 29,55 gam.

Câu 44: Dẫn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)​2 thu được 25 gam kết tủa và dung dịch X, đun nóng dung dịch lại thu thêm được 5 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là

A. 7,84 lit

B. 11,2 lit

C. 6,72 lit

D. 5,6 lit

Câu 45: Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị của V là: 


A. 44,8 ml hoặc 89,6 ml 

B. 224 ml  


C. 44,8 ml hoặc 224 ml

D. 44,8 ml

Câu 46: Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO2 (đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là

 A. 2,0 gam và 6,2 gam   

B. 6,1 gam và 2,1 gam  

 C.  4,0 gam và 4,2 gam

           D.  1,48 gam và 6,72 gam

Câu 47: Cho 10 ml dung dịch muối Canxi tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư tách ra một kết tủa, lọc và đem nung kết tuả đến lượng không đổi còn lại 0,28 gam chất rắn. Khối lượng ion Ca2+ trong 1 lít dung dịch đầu là 

A. 10 gam     

B. 20 gam.    

C. 30 gam.      

D.  40 gam.

Câu 48: Cho 6 lít hỗn hợp CO2 và N2 (đktc) đi qua dung dịch KOH tạo ra 2,07 gam K2CO3 và 6 gam KHCO3. Thành phần % thể tích của CO2 trong hỗn hợp là

A. 42%.    

B.  56%.   

C.  28%.

D.  50%.

Câu 49: Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng với nước thu được 6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch Y

 Hỗn hợp X gồm:


A. Li và Na

B. Na và K

C. K và Rb

D. Rb và Cs

Câu 50: Cho 1,15 gam một kim loại kiềm M tan hết vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50 gam dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây?

A. K.


B. Na.


C. Cs.


D. Li.

Câu 51: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối clorua. Số gam mỗi hidroxit trong hỗn hợp lần lượt là:

A.  2,4 gam và 3,68 gam.    

B. 1,6 gam và 4,48 gam.    

C. 3,2 gam và 2,88 gam.

D. 0,8 gam và 5,28 gam.

Câu 52: Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65A trong thời gian 3000 giây thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là

A. 60%

B. 70%


C. 80%

D. 90%

Câu 53: Cho 0,1 mol Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 0,672 lít khí X (ở đkc) là sản phẩm khử duy nhất. Khí X là

A. NO2

B. NO



C. N2O

D. N2
Câu 54: Khối lượng bột Al cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 là (H=100%)

A. 10,8 gam

B. 5,4 gam


C. 8,1 gam

D. 7,2 gam

Câu 55: Dùng m gam Al để khử hết 16 gam Fe2O3 (H=100%). Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 6,72 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 5,40 gam

B. 8,10 gam


C. 10,8 gam  

D. 13,5 gam


Câu 56: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là

A. 10,8 gam Al và 5,6 gam Fe.     


B. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.
C. 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe.          

D. 5,4 gam Al và 2,8 gam Fe.

Câu 57: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 69,23%Al và 30,77%Al2O3  


B. 17,31%Al và 82,69%Al2O3  

C. 51,92%Al và 48,08%Al2O3              

D. 34,62%Al và 65,38% Al2O3  

Câu 58: Cho 14 gam NaOH vào 100ml dung dịch AlCl3 1M. Khối lượng kết tủa tạo thành là

A. 7,8 gam

B. 3,9 gam  


C. 23,4 gam     
D. 15,6 gam

Câu 59: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 

A. 1,2. 

B. 1,8. 


C. 2,4. 

D. 2.
Câu 60: Cho 200 ml dung dịch KOH a M vào 160 ml dung dịch AlCl3 1M, sau phản ứng thu được 10,92 gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của a là

A. 2,5


B. 2,1



C. 1,5


D. 1,8

CHƯƠNG 7:    SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Câu 1: Cấu hình electron nào dưới đây được viết đúng?
 A.26Fe : [Ar] 4s23d6



B. 26Fe2+ : [Ar] 3d6
C. 26Fe2+ : [Ar] 4s23d8


            D. 26Fe3+ : [Ar] 4s23d3

Câu 2: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là:

A. CuSO4 và ZnCl2. 


           B. CuSO4 và HCl.

C. ZnCl2 và FeCl3. 



D. HCl và AlCl3.

Câu 3: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là:

A. FeSO4. 

B. Fe(OH)3. 

C. Fe2O3. 

D. Fe2(SO4)3.

Câu 4: Trong số các kim loại Zn, Al, Fe, Cu, Ni, Cr, dãy kim loại bị thụ động hóa với dung dịch HNO3 (đặc, nguội) và H2SO4 (đặc, nguội) là:

A. Zn, Al và Cu




C. Fe, Cu và Ni

B. Zn, Cu, Ni và Cr



D. Al, Fe và Cr

Câu 5: Cho dãy các chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Số chất trong dãy khi tác dụng với dungdịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khí (chứa nitơ) là

A. 5



B. 2


C. 4


D. 3

Câu 6: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3, CrCl3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. 2. 


B. 1. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 7: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

A. Gang là hợp chất của Fe và C.

B. Hàm lượng C trong gang nhiều hơn trong thép.

C. Gang là hợp kim của Fe với C và một số nguyên tố khác.

D. Gang trắng được dùng để luyện thép.

Câu 8: Cấu hình electron của ion Cr3+ là:
 
A. [Ar]3d5. 

B. [Ar]3d4.

C. [Ar]3d3.

D. [Ar]3d2.

Câu 9: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:
 
A. +2; +4, +6.
B. +2, +3, +6.
C. +1, +2, +4, +6.
D. +3, +4, +6.

Câu 10: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn

A. Fe. 


B. K. 


C. Na. 


D. Ca.

Câu 11: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. Không màu sang màu vàng. 


B. Màu da cam sang màu vàng.

C. Không màu sang màu da cam. 


D. Màu vàng sang màu da cam.

Câu 12: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O. 



B. Na2CrO4, NaClO3, H2O.

C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O.

D. Na2CrO4, NaCl, H2O.
II/ CẤP ĐỘ HIỂU:
Câu 13: Phản ứng nào sau đây viết không đúng:

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

C. Fe + Cl2 
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 FeCl2
B. Fe + S 
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 FeS


D. 3Fe + 2O2 
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 Fe3O4
Câu 14: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là

A. Fe(NO3)2, FeCl3. 



B. Fe(OH)2, FeO.

C. Fe2O3, Fe2(SO4)3. 


D. FeO, Fe2O3.
Câu 15: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 
[image: image38.wmf]¾
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c Fe(NO3)3 + d NO2 + e H2O

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng

A. 5. 


B. 6. 


C. 4. 


D. 7.

Câu 16: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe3O4 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là

A. 25. 


B. 24. 


C. 27. 


D. 26.

Câu 17:Để điều chế Fe(NO3)2 có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe(OH)2 + HNO3


B. FeO + HNO3
C.Ba(NO3)2 + FeSO4


D. Fe + HNO3
Câu 18: Nhận định nào sau đây sai?
A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.

B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.

C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.

D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.

Câu 19: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaOH. 

B. Na2SO4. 


C. NaCl. 


D. CuSO4.

Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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FeCl3
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Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

A. HCl, NaOH. 
B. HCl, Al(OH)3. 

C. NaCl, Cu(OH)2. 

D. Cl2, NaOH.

Câu 21: Có năm ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch loãng : FeCl3, NH4Cl, Cu(NO3)2, FeSO4 và AlCl3. Chọn một trong các hóa chất sau để có thể phân biệt từng chất trên :

A. ddNaOH

B. Quỳ tím


C. ddBaCl2


D. ddAgNO3
Câu 22: Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH
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 Na2CrO4  + NaBr + H2O

Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.
Câu 23: Trong các phản ứng sau: 
Cr2O3   +   2Al    
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   2Cr   +   Al2O3 (I)
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CrO

 +  6HCl 
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 2CrCl3 +  3H2O  (II)            
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CrO

 + 2NaOH  
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  2NaCrO2 + H2O (III)                                          

2
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CrO

 + 8NaOH + 3O2  
[image: image48.wmf]®

 4Na2CrO4 +  4H2O (IV) 

Phản ứng thể hiện tính oxi hóa của Cr2O3 là:
A. (I)
B. (II)            
C. (III)                                    D. (IV)
Câu 24: Cho các hiđroxit:  Mg(OH)2; Cu(OH)2 ; Zn(OH)2;  Al(OH)3  ; Cr(OH)3 ; Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với dung dịch NaOH . Tổng số phản ứng xảy ra là:
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
III/ CẤP ĐỘ VẬN DỤNG MỨC ĐỘ THẤP:

Câu 25: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là (Cho Mg=24; Zn=65; Fe=56; Al=27)

 
A. Mg.


B. Zn.


C. Fe.


D. Al.

Câu 26: Hoà tan 14 gam Fe bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là (Cho Fe=56)

A. 6,72. 

B. 4,48. 

C. 16,8. 

D. 3,36.
Câu 27: Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với HCl (dư) thể tích khí H2 sinh ra là 2,24 lit 

(đktc). Phần kim loại không tan có khối lượng là (Cho Fe=56; Cu=64)



A. 6,4 g

B. 3,2 g

C. 5,6 g

D. 2,8 g

Câu 28: Hoà tan hoàn toàn m gam FeO trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, O=16)
A. 4,32. 

B. 7,2. 

C. 1,44. 

D. 1,12.

Câu 29: Nhiệt phân hoàn toàn 5,35gam sắt (III) hidroxit ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được a gam chất rắn. Giá trị của a là (Cho Fe = 56, O = 16, H = 1)
A. 1,6
 

B. 4 


C. 3,2


D. 3,6

Câu 30: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là (Cho Fe=56; O=16)

A. 5,6 gam.                 B. 6,72 gam. 

C. 16,0 gam.

D. 8,0 gam.

Câu 31: Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,3 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)

A. 29,4 gam 

B. 14,7 gam. 

C. 24,9 gam. 

D. 29,6 gam

Câu 32: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 20,8 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm là (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) (Cho Al=27; Cr=52; O=16)
A. 10,8 gam 

B. 27,0 gam. 

C. 54,0 gam. 

D. 40,5 gam

IV. CẤP ĐỘ VẬN DỤNG MỨC ĐỘ CAO:

Câu 33: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là (Cho Fe=56; Cu=64)
 
A. 9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.
Câu 34: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. Giá trị m là (Cho Fe=56; Cu=64)

A. 1,4 gam.

B. 4,2 gam.

C. 2,3 gam.

D. 3,2 gam.
Câu 35: Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là (Cho Fe=56)

A. 0,56 gam. 

B. 1,12 gam. 

C. 11,2 gam. 

D. 5,6 gam.

Câu 36: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là (Cho Fe=56; O=16; Ca=40)
 
A. 15 gam

B. 20 gam.

C. 25 gam.

D. 30 gam.
Câu 37: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 bằng H2 (to), kết thúc thí nghiệm thu được 9 gam  H2O  và 22,4 gam chất rắn. % số mol của FeO có trong hỗn hợp X là (Cho H=1; O=16; Fe=56)

A. 66,67%.
     
B. 20%.
  
C. 67,67%.
  
D. 40%.

Câu 38: Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là (Cho C=12)
 
A. 0,82%.

B. 0,84%.

C. 0,85%.

D. 0,86%.

Câu 39:  Hòa tàn 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là (Cho Fe=56; O=16; H=1)

A. 11,2 gam.

B. 12,4 gam.

C. 15,2 gam.

D. 10,9 gam.

Câu 40: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, Al = 27, Cr = 52)

A. 7,84. 

B. 4,48. 

C. 3,36. 

D. 10,08.

Câu 41: Có thể dùng một hoá chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hoá chất này là: 

A.dd HCl loãng.                              B.dd HCl đặc.            C.dd H2SO4 loãng.       D.dd HNO3 loãng. 

Câu 42: Để 10,08 gam phôi bào sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hòa tan A hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thấy giải phóng 2,24 lít khí X (đktc). Khí X là 

A.NO2                            B.NO                                C.N2O                         D.N2 

Câu 43: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng giữa FeSO4 với dung dịch KMnO4 trong H2SO4 là 

A. 36                            B. 34                                       C. 35.                          D. 33. 

Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A.MgSO4 và FeSO4.         B.MgSO4.            C.MgSO4 và Fe2(SO4)3.       D.MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4.

Câu 45:Khi thêm dung dịch Na2CO3vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra? 

A.Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ vì xảy ra hiện tượng thủy phân                         

B.Dung dịch vẫn có màu nâu đỏ 

C.Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có hiện tượng sủi bọt khí 

D.Có kết tủa nâu đỏ tạo thành sau đó tan lại do tạo khí CO2
Câu 46:Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít khí NO (đkc) và dung dịch A . Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là 

A. 101 gam.         B.109,1 gam.            C.101,9 gam.                  D.102 gam. 

Câu 47:Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỷ khối hơi của Y đối với O2 là 1,3125. Khối lượng m là: 

A.5,6 gam.          B.11,2 gam.                 C.0,56 gam.                  D.1,12 gam. 

Câu 48:Tiến hành 2 thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1lít dung dịch Cu(NO3)21M; 

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột sắt (dư) vào V2lít dung dịch AgNO3 0,1M. 

Sau khi các thí nghiệm đều xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là 

A.V1= 10V2.                    B.V1= 5V2.                      C.V1= 2V2.                  D.V1= V2. 

Câu 49:Để 10,08 gam phôi bào sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hòa tan A hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thấy giải phóng 2,24 lít khí X (đktc). Khí X là 

A.NO2                            B.NO                                C.N2O                         D.N2 

Câu 50:Cho 4,56 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y; Cô cạn dung dịch Y thu được 3,81 gam muối FeCl2 và m gam FeCl3.Giá trị của m là 

A.8,75.                                      B.9,75.                                          C.4,875.                            D.7,825. 

Câu 51:Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng, dư, chỉ thoát ra khí SO2 với thể tích 0,112 lít (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Công thức của hợp chất sắt đó là 

A.FeS.                               B.FeO.                                                C.FeS2.                             D.FeCO3. 

Câu 52: (TN- 2012) Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)?

  A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.




B. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư)

C. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 



D. Fe tác dụng với dung dịch HCl

Câu 53: (TN-2013) Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch có chứa m gam muối và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 24,2.

B. 18,0.

C. 42,2.

D. 21,1.

Câu 54:Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường : 

A.Ngâm vào đó một đinh sắt .             B.Cho vào đó một vài giọt dung dịch HCl. 

C.Mở nắp lọ đựng dung dịch.              D.Cho vào đó vài giọt dung dịch H2SO4 loãng. 

Câu 55:Hoà tan Fe vào dung dịch AgNO3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây? 

A.Fe(NO3)2                                      B.Fe(NO3)3                        
C.Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3      D.Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 56:X3+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. Cấu hình electron của X là

A.1s22s22p63s23p64s23d3                        B.1s22s22p63s23p63d5            
C. 1s22s22p63s23p63d6                    D. 1s22s22p63s23p63d64s2
Câu 57:X3+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. Cấu hình electron của X2+ là 

A.1s22s22p63s23p64s23d3                       B.1s22s22p63s23p63d5            
C. 1s22s22p63s23p63d6                    D. 1s22s22p63s23p63d64s2
Câu 58:X3+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuàn hoàn là: 

A.ô số 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIA                       B.Ô số 26, chu kỳ 4, nhóm IIA 

C.ô số 26, chu kỳ 3, nhóm VIIIB                        D.Ô số 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB 

Câu 59:Để hoà tan hoàn toàn 23,2 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là  
A.0,8.             B.1,8.                              C.2,3.                          D.1,6. 

Câu 60:Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 38,72 gam muối khan. Giá trị của V là 
A.2,24 .                         B.3,36.                             C.1,344.                      D.4,48 . 
Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Câu 1: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 


A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 2: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

A. dung dịch Ba(OH)2.
B. CaO.

C. dung dịch NaOH.
D. nước brom.

Câu 3: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch?
 
A. 2 dung dịch.           
B. 3 dung dịch.
C. 1 dung dịch.    
D. 5 dung dịch.
Câu 4: Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch 

A. K2SO4. 

B. KNO3. 

C. NaNO3. 

D. NaOH. 

Câu 5: Có 4 mẫu kim loại là Na, Ca, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa

A. 2 chất.     

B. 3 chất.

C. 1 chất.       

D. 4 chất.

Câu 6: Có thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng


A. nước brom và tàn đóm cháy dở.

B. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.


C. nước vôi trong và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong.

Câu 7: Thuốc thử dùng để phân biệt 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong 4 lọ mất nhãn là

A. dung dịch Ba(OH)2.                              B. dung dịch AgNO3.



C. dung dịch Ca(OH)2.                              D. Dung dịch BaCl2.

Câu 8: Có 4 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: NaCl, NaNO3, BaCl2 và Ba(NO3)2. Để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt hóa chất nào trong các hóa chất sau:

A. Quỳ tím, dung dịch AgNO3.



B. Dung dịch Na2CO3, dung dịch H2SO4.


C. Dung dịch AgNO3, dung dịch H2SO4. 


D. Dung dịch Na2CO3, dung dịch HNO3.

Câu 9: Cho 4 dung dịch HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2 đựng trong 4 lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử trong số các thuốc thử sau để phân biệt, thuốc thử đó là

 A. BaCl2.
B. H2SO4.

C. quỳ tím.

D. AgNO3.

Câu 10: Các thuốc thử thích hợp để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, H2SO4, Na2SO4, NaOH là

A. dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3.

B. dung dịch AgNO3, quỳ tím.

C. dung dịch BaCl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột.
D. dung dịch BaCl2, Cl2, hồ tinh bột.

Câu 11: Để phân biệt 4 dung dịch: KOH, NH4Cl  K2SO4, (NH4)2SO4 đựng trong 4 lọ mất nhãn, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau?

A. Dung dịch AgNO3.     B. Dung dịch BaCl2.      C. Dung dịch NaOH.
  D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 12: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch NaCl, K3PO4, KNO3 đựng trong 3 lọ mất nhãn là

A. quỳ tím .                                                B. dung dịch AgNO3.



C. phenolphtalein.                                      D. dung dịch BaCl2.

Câu 13: Có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dd sau (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2 . Chỉ dùng dd NaOH nhỏ từ từ vào từng dd, có thể nhận biết được tối đa các dd nào sau đây? 


A. Hai dd: NH4Cl, CuCl2 .


B. Ba dd: NH4Cl, MgCl2,CuCl2 .


C. Bốn dd: NH4Cl, MgCl2, AlCl3,CuCl2 .
D. Cả 5 dd.
Câu 14: Để phân biệt các khí CO, CO2, O2, SO2 có thể dùng

A. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong và nước brom.


B. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong và dung dịch 
K2CO3
C. dung dịch Na2CO3 và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước brom.

Câu 15: Có các dung dịch  không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên có thể dùng


A. quỳ tím.

B. dung dịch NaOH.
      C. dung dịch Ba(OH)2.
     D. dung dịch BaCl2.

Câu 16: Để phân biệt các dung dịch : ZnCl2, MgCl2, CaCl2, AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng

A. dung dịch NaOH & dung dịch NH3.

B. quỳ tím.


C. dung dịch NaOH & dung dịch Na2CO3.

D. natri kim loại. 

Câu 17: Có 5 dung dịch hóa chất không dán nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những dung dịch nào:

A. Hai dung dịch: Ba(HCO3)2, K2CO3

B. Ba dung dịch: Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S
C. Hai dung dịch: Ba(HCO3)2
, K2S.


D. Hai dung dịch: Ba(HCO3)2, K2SO4.
Câu 18: Có 6 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, Ba(NO3)2, Ba(OH)2. Nếu chỉ dùng thêm một hóa chất làm thuốc thử thì có thể chọn hóa chất nào sau đây để nhận biết các chất trên?

A. Quỳ tím.


            B. Phenolphtalein.



C. Dung dịch AgNO3.


D. Dung dịch Na2CO3
Câu 19: Thuốc thử thích hợp để phân biệt 4 dung dịch đựng trong 4 lọ bị mất nhãn gồm: Na2CO3, NaOH, Na2SO4, HCl là
 A. quỳ tím.

B. dung dịch AgNO3.

C. dung dịch BaCl2.

D. dung dịch H2SO4.

Câu 20: Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng

A. dung dịch NaOH.

B. nước brom.

C. dung dịch Ca(OH)2.
D. dung dịch H2SO4.
Chương 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Câu 1: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

A. vôi sống.

B. cát.


C. lưu huỳnh.

D. muối ăn.

Câu 2: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A. Khí cacbonic. 
B. Khí clo. 

C. Khí hidroclorua. 
D. Khí cacbon oxit.

Câu 3: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 


A. nicotin.

B. aspirin.

C. cafein.

D. moocphin.

Câu 4: Tác nhân chủ  yếu gây mưa axit là

A. CO và CH4. 
B. CH4 và NH3. 
C. SO2 và NO2. 
D. CO và CO2.

Câu 5: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.
B. Dung dịch NH3.
C. Dung dịch H2SO4.
D. Dung dịch NaCl.

Câu 6: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây? 

A. Cl2. 

B. H2 S. 

C. SO2. 

D. NO2.

Câu 7: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó? 



A. NaOH. 

B. Ca(OH)2. 

C. HCl. 

D. NH3.

Câu 8: Nguyên nhân của sự suy giảm tầng ozon chủ yếu là do

A. khí CO2.





B. mưa axit.




C. clo và hợp chất của clo.



D. quá trình sản xuất gang thép.  
Câu 9: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) an toàn là sử dụng:

A. fomon                    
B. phân đạm            
C. nước đá.              
D. nước vôi

Câu 10: Sau khi thực hành hóa học , trong một số chất thải ở dạng dung dịch , các ion Cu2+ , Zn2+, Fe3+, Pb2+ , Hg2+ …Dùng  chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên?

A. Nước vôi dư
B. HNO3

C. Giấm ăn

D. Etanol
Câu 11: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là

A. penixilin, paradol, cocain.


B. heroin, seduxen, erythromixin

C. cocain, seduxen, cafein.



D. ampixilin, erythromixin, cafein.

Câu 12: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó? 



A. NaOH. 

B. Ca(OH)2. 


C. HCl. 

D. NH3.
Câu 13: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hoá thạch; những nguồn năng lượng sạch là:

A. (1), (2), (3).
                B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (4).
     D. (2), (3), (4).

Câu 14: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:

(1) Do hoạt động của núi lửa.

(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước.

Những nhận định đúng là:

A. (1), (2), (3).
            B. (2), (3), (5).

C. (1), (2), (4).
        D. (2), (3), (4).

Câu 15: Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion

A. Fe2+.

B. Cu2+.


C. Pb2+.

D. Cd2+.
Câu 16: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A. CH4 và H2O.
B. CO2 và CH4.

C. N2 và CO.
D. CO2 và O2.

Câu 17: Cho các phát biểu sau:

(a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.

(c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.

(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy.

Số phát biểu đúng là

A. 3.


B. 1.



C. 2.


D. 4.

Câu 18: Để bổ sung vitamin A cho cơ thể có thể ăn gấc vì trong quả gấc chín có chứa

A. vitamin A.





B. ( - caroten (thủy phân tạo vitamin A).
C. este của vitamin A. 



D. Enzim tổng hợp vitamin A.
Câu 19: Cho các phát biểu sau:

(a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

(b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.
(d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.


B. 1.



C. 4.


D. 3.

Câu 20: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

A. 3.


B. 4.



C. 1.


D. 2.
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